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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Các Hội thẩm:                           Bà Đào Thị Luyến 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lã Ngọc Tiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam 

Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Ông 

Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 27/2019/TLST- HNGĐ ngày 21 tháng 6 năm 

2019 về “Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 89/2019/QĐST-HNGĐ ngày 10 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Phạm Thị T; địa chỉ trước khi xuất cảnh và ĐKHKTT: 

Làng K, xã L, huyện B, tỉnh Thanh Hoá; hiện cư trú tại: Hàn Quốc. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người đại diện theo uỷ quyền 

của chị T về phần con chung: Bà Trần Thị Th (Mẹ đẻ chị T); ĐKHKTT: Thôn S, 

xã V, huyện V, tỉnh Thanh Hoá; cư trú tại: Xóm 5, thôn suối Thông B2, xã Đạ 

Ròn, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (Theo văn bản uỷ quyền ngày 04/5/2019). 

- Bị đơn: Anh Phạm Văn H; cư trú tại: Thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nam 

Định. 

T¹i phiªn tòa vắng mặt chị T, bà Th, anh H (có đơn xin vắng mặt). 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 04/5/2019 và quá trình tham gia tố tụng tại Toà án 

nguyên đơn chị Phạm Thị T trình bày: Chị và anh Phạm Văn H ®¨ng ký kÕt h«n 

vµo ngµy 26/12/2005 tại Uỷ ban nhân dân xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, do tù 

nguyÖn, quá trình chung sống năm 2006 anh H đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc 

đã có quan hệ bất hợp pháp với chị Thảo quê ở Đồng Nai sinh ra 02 con chung là 
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Phạm Minh Quang và Phạm Minh Anh. Được một thời gian chị Thảo bỏ đi mang 

theo 2 con, năm 2014 anh H tiếp tục có quan hệ bất chính với chị Phương ở số 9 

Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định và có thêm 2 người con với 

chị Phương. Vì vậy, chị x¸c ®Þnh không còn t×nh c¶m, không thể chung sống với 

anh H được nữa, nên chị xin ®­îc ly h«n với anh H.  

VÒ con chung: Anh chÞ cã 01 con chung lµ cháu Phạm Thị LA, sinh ngµy 

24/9/2006, chị đã phải một mình nuôi cháu từ nhỏ, hiện cháu đang sống cùng với 

mẹ đẻ chị tại xóm 5, thôn suối Thông B2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng, ly h«n chị xin được giao trực tiếp nuôi con. Trong thời gian chị chưa về 

nước chị tự nguyện giao cháu LA cho mẹ đẻ chị tiếp tục chăm sóc và tù nguyÖn 

không yêu cầu anh H phải cÊp d­ìng. 

VÒ tµi s¶n: Chị không yêu cầu giải quyết.  

 Tại đơn đề nghị vào ngày 24/6/2019 và quá trình tham gia tố tụng tại Toà án 

bà Trần Thị Th có quan điểm nhất trí nhận sự uỷ quyền của chị T và cam đoan sẽ 

thay chị T trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu LA chu đáo. 

Tại bản tự khai ngày 02/7/2019 và quá trình tham gia tố tụng tại Toà án anh 

Phạm văn H trình bày thống nhất với chị T về quá trình kết hôn, theo anh H từ năm 

2007 anh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chị T ở cùng bố mẹ anh, đến tháng 

8/2008 anh về thăm gia đình thì mâu thuẫn vợ chồng phát sinh do không tìm được 

tiếng nói chung, sau đó mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn và chị T đã bế con bỏ 

nhà đi, vợ chồng sống ly thân từ đó đến nay, không ai còn quan T đến ai nữa. Nay 

chị T xin ly hôn anh cũng nhất trí. Anh đề nghị Toà án không tiến hành hoà giải và 

xin được vắng mặt. 

Về con chung: Anh tôn trọng ý kiến của cháu LA là mong muốn được ở với 

mẹ và bà ngoại vì cháu đã lớn đã nhận thức được, anh không có ý kiến gì. 

Về tài sản chung: Anh không đề nghị giải quyết. 

Uỷ ban nhân dân xã Nam Thanh có quan điểm tại báo cáo số 22/BC-UBND 

ngày 29/7/2019 như sau: Anh H, chị T kết hôn do tự nguyện có đăng ký kết hôn tại 

Uỷ ban nhân dân xã Nam Thanh, nH do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt anh 

H và chị T đã sống ly thân. Chị T hiện không còn chung sống với anh H nữa mà đã 

đưa con là Phạm Thị LA về quê ngoại sinh sống. Việc giao con chung cho ai nuôi 

đề nghị Toà án căn cứ theo nguyện vọng của cháu LA. Quan điểm chính quyền địa 

phương, mục đích hôn nhân giữa anh H và chị T không đạt được, cuộc sống chung 

không có hạnh phúc, đã ly thân nhau từ lâu, nên chấp nhận cho anh chị được ly 

hôn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định có quan điểm: Người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố 

tụng. Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị 

T, giao cháu LA cho chị T nuôi dưỡng và ghi nhận sự tự nguyện của chị T không 

yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con, buộc chị T có nghĩa vụ nộp toàn bộ án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

          [1] Về tố tụng: Các đương sự có đơn xin xét xử vắng mặt sau khi đã có đầy 

đủ lời khai, nên Toà án tiến hành xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố 

tụng theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

[2] Về nội dung: Chị T và anh H kết hôn do tự nguyện, có ®¨ng ký t¹i c¬ 

quan cã thÈm quyÒn nªn là hôn nhân hợp pháp. Qu¸ tr×nh chung sèng đã phát sinh 

mâu thuẫn, không còn hạnh phúc, đã sống ly thân nhau từ lâu. Xét điều kiện vợ 

chồng anh chị đã mỗi người mỗi nơi, thực sự không còn quan T đến nhau. Từ lâu 

đã không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng phải thương yêu, tôn trọng, quan T, chăm 

sóc nhau, cùng nhau chia sẻ các công việc gia đình, đặc biệt cả hai bên không còn 

thiện chí thực hiện nghĩa vụ sống chung với nhau theo quy định tại các khoản 1, 2 

Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về “Tình nghĩa vợ chồng”. 

Cả hai bên đều có ý thức bỏ mặc, không muốn níu kéo tình cảm gia đình với nhau, 

cùng xác định không còn khả năng đoàn tụ, cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của 

chị T và anh H. 

[3] Về con chung: Xét điều kiện cháu LA hiện đang sống cùng với bà Trần 

Thị Th là mẹ đẻ chị T được chăm lo chu đáo. Nguyện vọng cháu LA được sống 

với mẹ khi bố mẹ ly hôn. Để ổn định cuộc sống và vì quyền lợi của cháu LA, cần 

giao cho chị Phạm Thị T có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng cháu LA đến khi 

cháu LA đủ tuổi trưởng thành, có khả năng lao động tự lập được. Ghi nhận sự tự 

nguyện của chị T về việc không yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con chung. Ghi 

nhận sự tự nguyện của chị T và bà Th về việc tạm giao cho bà Th chăm sóc, nuôi 

dưỡng cháu LA trong thời gian chị T chưa về nước. 

    [4] Về tài sản chung: Các đương sự không đề nghị Tòa án giải quyết. 

    [5] VÒ ¸n phÝ: Chị T ph¶i nép toµn bé ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. 

V× c¸c lÏ trªn;  

QuyÕt ®Þnh: 

          ¸p dông khoản 1 Điều 56, Điều 58, các Điều 81, 82, 83, khoản 1 Điều 122, 

khoản 2 Điều 123, khoản 2 Điều 127 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2014; kho¶n 

4 §iÒu 147 Bé luËt Tè tông D©n sù; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

236/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Toà án,  

1. Xử ly hôn giữa chị Phạm Thị T với anh Phạm Văn H; 

 2. Giao cháu Phạm Thị LA cho chị Phạm Thị T có trách nhiệm nuôi dưỡng 

đến khi cháu Phạm Thị LA đủ tuổi trưởng thành có khả năng lao động tự lập được;  

Ghi nhận sự tự nguyện của chị T không yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con. 

Anh H có quyền thăm nom con, không ai được cản trở anh H thực hiện quyền này. 

NH anh H không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng 

xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con;  
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3. Ghi nhận sự tự nguyện của chị Phạm Thị T và bà Trần Thị Th về việc tạm 

giao cho bà Trần Thị Th chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Phạm Thị LA trong thời gian 

chị Phạm Thị T chưa về nước; 

 4. Anh Phạm Văn H có nghĩa vụ thi hành quyết định của bản án về việc giao 

cháu Phạm Thị LA cho chị Phạm Thị T trực tiếp nuôi dưỡng sau khi vợ chồng ly 

hôn và trong thời gian chị T chưa về nước tạm giao cho bà Trần Thị Th được 

quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Phạm Thị LA theo sự uỷ quyền của chị 

T; 

5. ¸n phÝ: Chị Phạm Thị T ph¶i nép 300.000® ¸n phÝ ly hôn s¬ thÈm. Đ­îc 

®èi trõ vµo sè tiÒn 300.000® t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm chị T ®· nép t¹i biªn lai 

sè 0000937 ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2019 cña c¬ quan Thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Nam 
§Þnh (Chị T đã nộp đủ án phí). 

Chị Phạm Thị T ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thời h¹n 30 ngµy kÓ tõ 

ngµy bản án được tống đạt hợp lệ. Anh H được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngµy kể từ ngày nhận được bản án. Bà Trần Thị Th được quyền kháng cáo 

phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngµy kể từ ngày nhận được bản án. 

                                                             TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm                                                                              

N¬i nhËn:                                                       ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn TÒA 
- Các đ­¬ng sù (03 bản); 

- TAND + VKSND cấp cao tại HN (02 bản); 

- VKSND tØnh Nam Định (01 b¶n);                             

- Cục Thi hành án tỉnh Nam Định (01 bản);                                                 

- UBND xã Nam Thanh (01 bản); Đã ký 

- L­u hå s¬ vô ¸n;   
- L­u Toµ D©n sù.                 

                                                                               

                                                                              Nguyễn Thị Bạch Tuyết              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Biªn b¶n nghị án ®· được ®äc l¹i cho tất cả c¸c thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö 

cïng nghe vµ ký tªn d­íi ®©y.       

         THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ           ThÈm ph¸n  - Chñ TOẠ phiªn toµ                                         
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